	
	



CHỦ ĐỀ 23: GIAO THOA ÁNH SÁNG
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Hiện tượng giao thoa ánh sáng
Khái niệm: Hiện tượng giao thoa ánh sáng là hiện tượng chồng chất của hai (hay nhiều) sóng kết hợp, kết quả là trong trường giao thoa sẽ xuất hiện xen kẽ những miền sáng, những miền tối.

Điều kiện: Cũng như sóng cơ chỉ có các sóng ánh sáng kết hợp mới tạo ra được hiện tượng giao thoa. Nguồn sáng kết hợp là những nguồn phát ra ánh sáng có cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

· Đối với ánh sáng đơn sắc: Vân giao thoa là những vạch sáng tối xen kẽ nhau một cách đều nhau.

· Đối với ánh sáng trắng: Vân sáng trung tâm có màu trắng, quang phổ bậc 1 có màu cầu vồng, tím ở trong, đỏ ở ngoài. Từ quang phổ bậc 2 trở lên không rõ nét vì có một phần các màu chồng chất lên nhau.
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Giao thoa bằng khe Young với ánh sáng đơn sắc

Trong đó: 
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 là khoảng cách giữa hai khe sáng
D = OI là khoảng cách từ hai khe sáng 
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 đến màn quan sát. Điều kiện: 
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 là (toạ độ) khoảng cách từ vân trung tâm đến điểm M ta xét.

· Hiệu đường đi: 
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· Tại M là vị trí vân sáng:
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: Vân sáng trung tâm
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: Vân sáng bậc 1
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: Vân sáng bậc 2

· Tại M là vị trí vân tối:
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: Vân tối thứ nhất
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: Vân tối thứ hai
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: Vân tối thứ ba

· Khoảng vân: là khoảng cách giữa hai vân sáng (hoặc tối) liên tiếp nhau
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· Vân sáng và vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là: 
[image: image18.wmf]i
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· Giữa n vân sáng liên tiếp có (n - 1) khoảng vân.

3. Ứng dụng

· Đo bước sóng ánh sáng 
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· Giao thoa trên bản mong như vết dầu loang, màng xà phòng
II. PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Dạng 1: GIAO THOA VỚI MỘT BỨC XẠ

· Xác định vị trí vân sáng (tối), khoảng vân: Xem lại các công thức ở phần lí thuyết.

· Khoảng cách 2 vị trí vân m, n bất kì: 
[image: image20.wmf]mn
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Lưu ý:
· m và n cùng phía với vân trung tâm thì 
[image: image21.wmf]m
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và 
[image: image22.wmf]n

x

 cùng dấu;

· m và n khác phía với vân trung tâm thì 
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và 
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khác dấu.

· Tính chất vân sáng (tối) của 1 điểm M cách vân trung tâm 1 đoạn x:
· Tại M có tọa độ 
[image: image25.wmf]m
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 là vân sáng khi: 
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, điểm M là vân sáng bậc k.

· Tại M có tọa độ 
[image: image27.wmf]m
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 là vân tối khi: 
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, điểm M là vân tối thứ (k + 1).

· Thí nghiệm được tiến hành trong môi trường trong suốt có chiết suất n thì:
Bước sóng 
[image: image29.wmf]l

 và khoảng vân i giảm n lần: 
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· Xác định số vân sáng – tối trong miền giao thoa có bề rộng L:

Cách 1: (nhanh nhất) Lập tỉ số 
[image: image32.wmf]L
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, chỉ lấy phần nguyên ta có:

· Nếu N lẻ thì: số vân sáng là N, số vân tối là N + 1, vân ngoài cùng là vân tối

· Nếu N chắn thì: số vân tối là N, số vân sáng là N + 1, vân ngoài cùng là vân sáng.

Cách 2: Lập tỉ số 
[image: image33.wmf]L
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· Số vân sáng là: 
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· Số vân tối là: 
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nếu phần thập phân của 
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nếu phần thập phân của 
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Cách 3: (tổng quát nhất) Số giá trị 
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là số vân sáng (vân tối) cần tìm
· Vân sáng: 
[image: image41.wmf]LL
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· Vân tối: 
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· Xác định số vân sáng, vân tối giữa hai điểm M, N có tọa độ 
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Vân sáng: 
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· Vân tối: 
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Số giá trị 
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 là số vân sáng (vân tối) cần tìm

Lưu ý: M và N cùng phía với vân trung tâm thì 
[image: image49.wmf]1
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 và 
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x

 cùng dấu; M và N khác phía với vân trung tâm thì 
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 và 
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 khác dấu.

· Đặt bản mỏng trước khe Young
Nếu ta đặt trước khe 
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 một bản thủy tinh có chiều dày e, chiết suất n. Hệ vân bị lệch một đoạn 
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Tịnh tiến khe sáng S đoạn y
Tịnh tiến nguồn sáng S theo phương 
[image: image56.wmf]12
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 về phía 
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 một đoạn y thì hệ thông vân giao thoa di chuyển theo chiều ngược lại đoạn 
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Với d là khoảng cách từ nguồn S đến mặt phẳng chưa hai khe 
[image: image59.wmf]1
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Dạng 2: GIAO THOA VỚI ÁNH SÁNG

· Bề rộng quang phổ liên tục bậc k: hay khoảng cách giữa vân tím bậc k đến vân đỏ bậc k 
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· Tìm những bức xạ cho vân sáng (tối) tại M có tọa độ 
[image: image62.wmf]M

x

:
· Tại M những bức xạ cho vân sáng khi: 
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Kết hợp với 
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 ta tìm được các giá trị của k (với 
[image: image65.wmf]kZ
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Thay k vào (1) để xác định các bức xạ 
[image: image66.wmf]l

 cho vân sáng tại M.

· Tại M những bức xạ cho vân tối khi 
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 (2)

Kết hợp với 
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 ta tìm được các giá trị của k (với 
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Thay k vào (2) để xác định các bức xạ 
[image: image70.wmf]l

 cho vân tối tại M.
Cách khác:
Dùng máy tính bấm 
[image: image71.wmf]MODE7

; nhập hàm 
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hoặc (2) heo ẩn x = k; cho chạy nghiệm từ 
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 đến 
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 chọn 
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 (vì k nguyên), nhận nghiệm 
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Dạng 3: GIAO THOA VỚI NHIỀU ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC


Chú ý: Hiện tượng giao thoa ánh sáng của 2 khe thứ cấp 
[image: image78.wmf]1
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, 
[image: image79.wmf]2

S

chỉ xảy ra nếu ánh sáng có cùng bước sóng và cùng xuất phát từ 1 nguồn sáng sơ cấp điều đó có nghĩa là:

· Hai ngọn đèn dù giống hệt nhau cũng không thể giao thoa nhau do ánh sáng từ 2 ngọn đèn không thể cùng pha
· Khi bài toán cho giao thoa với nhiều bức xạ ta phải hiểu đó là hiện tượng giao thoa của từng bức xạ riêng biệt, chứ không phải giao thoa giữa các bức xạ với nhau vì các bực xạ có bước sóng khác nhau không thể giao thoa nhau

· Khi nguồn S phát ra hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image80.wmf]1
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 và 
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· Trên màn có hai hệ vân giao thoa ứng với ánh sáng có bước sóng 
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 và bước sóng 
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· Ở vị trí trung tâm hai vân sáng trùng nhau do 
[image: image84.wmf]S1S1
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· Tại các vị trí M, N...thì hai vân lại trùng nhau khi 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image86.wmf]1122
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: Màu vân sáng tại M, N...giống màu vân sáng tại O

a) Khoảng vân trùng (khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân cùng màu với vân trung tâm)
· 2 bức xạ: 
[image: image87.wmf]1212
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. Cách tìm: lấy 
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 bằng phân số tối giản, rồi suy ra 
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· 3 bức xạ: 
[image: image90.wmf]123123
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. Thực hiện thao tác tương tự giữa 
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b) Số vân sáng trùng nhau và số vân sáng quan sát được của 2 bức xạ trên toàn bộ trường giao thoa L và trên đoạn MN (
[image: image94.wmf]MN
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Vị trí vân sáng trùng nhau: 
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(
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q

 là phân số tối giản và số giá trị nguyên của n là số lần trùng nhau, bài toán này luôn có nghiệm)


Vị trí vân trùng: 
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· Cho 
[image: image98.wmf]x
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 nằm trong vùng khảo sát (
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 hoặc 
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) tìm n; ta sẽ biết được số vân sáng trùng nhau (
[image: image101.wmf]N
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) và vị trí trùng nhau.
Do đã trùng 
[image: image102.wmf]N
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vạch nên số vân sáng quan sát được là 
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Với 
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 là tổng số vân sáng của cả hai bức xạ

c) Số vân tối trùng nhau và số vân tối quan sát được của 2 bức xạ trên toàn bộ trường giao thoa L và trên đoạn MN (
[image: image105.wmf]MN
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Tương tự câu a) ta có: 
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(Bài toán này chỉ có nghiệm p; q đồng thời là hai số nguyên lẻ và chính giữa hai vân sáng trùng là một vân tối trùng của hệ vaan và ngược lại)

· Cho 
[image: image107.wmf]x
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 nằm trong vùng khảo sát (
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[image: image109.wmf]MN

xxx

º

££

) tìm n; ta sẽ biết được số vân tối trùng nhau (
[image: image110.wmf]N
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) và vị trí trùng nhau.

· Số vân tối quan sát được là 
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 là tổng số vân tối của cả hai bức xạ

d) Số vị trí trùng nhau giữa 1 vân sáng và 1 vân tối của 2 bức xạ trên toàn bộ trường giao thoa L và trên đoạn MN (
[image: image113.wmf]MN

xx

<

)

· Vị trí của vân sáng của bức xạ 1 trùng với vân tối của bức xạ 2: 
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 Bài toán này chỉ có nghiệm khi p là số nguyên chẵn
· Vị trí của vân sáng của bức xạ 2 trùng với vân tối của bức xạ 1: 
[image: image116.wmf]12
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[image: image117.wmf]12
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 Bài toán này chỉ có nghiệm khi q là số nguyên chẵn
CÁC VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

Ví dụ 1: Thực hiện thí nghiệm Y-âng với ánh sáng có bước sóng 
[image: image118.wmf]0,6m
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. Biết khoảng cách từ mặt phẳng chứa 
[image: image119.wmf]1
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 tới màn là D = 2m, khoảng cách giữa hai khe hẹp 
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 là 3mm. Hãy xác định khoảng vân giao thoa thu được trên màn?

A. 0,6mm
B. 0,9mm
C. 1mm
D. 1,2mm
Giải

Ta có 
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=> Chọn đáp án B
Ví dụ 2: Thực hiện thí nghiệm Y-âng với ánh sáng có bước sóng 
[image: image125.wmf]0,6m
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. Biết khoảng cách từ mặt phẳng chứa 
[image: image126.wmf]1
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, 
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 tới màn là D = 2m, khoảng cách giữa hai khe hẹp 
[image: image128.wmf]1
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, 
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 là 3mm. Tìm vị trí vân sáng thứ 3 kể từ vân sáng trung tâm?

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Giải
Sử dụng kết quả trên. Vân sáng thứ 3 thì 
[image: image134.wmf]k3x2,7mm
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=> Chọn đáp án A

Ví dụ 3: Thực hiện giao thoa Y-âng với ánh sáng có bước sóng là 
[image: image135.wmf]l

 thì trên màn thu được khoảng vân có độ lớn là i. Hãy xác định khoảng cách từ vân sáng thứ 2 đến vân sáng thứ 5 cùng phía?


A. 4i
B. 3i
C. 2i
D. 3,5i
Giải
Cách 1:

Vị trí vân sáng thứ 2: 
[image: image136.wmf]2
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Vị trí vân sáng thứ 5: 
[image: image137.wmf]5
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 Khoảng cách từ vân sáng 2 tới vân sáng 5 là 
[image: image139.wmf]52
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Cách 2:

Quan sát trên hình ta thấy, từ vân sáng 2 đến vân sáng 5 cùng phía là 3i


[image: image140.wmf]Þ

 Chọn đáp án B
Ví dụ 4: Thực hiện giao thoa Y-âng với ánh ánh sáng có bước sóng là 
[image: image141.wmf]l

 thì trên màn thu được khoảng vân có độ lớn là i. Hãy xác định khoảng cách từ vân sáng thứ 2 đến vân sáng thứ 5 khác phía?


A. 4i
B. 3i
C. 5i
D. 7i

Giải

Giả sử vân sáng thứ 2 là vân sáng bên dương: 
[image: image142.wmf]2

x2i

D=



Như vậy vân sáng 5 là vân sáng bên âm: 
[image: image143.wmf]5

x5i
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[image: image144.wmf]Þ

 Khoảng cách giữa chúng là: 
[image: image145.wmf]x2i(5i)7i
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[image: image146.wmf]Þ

Chọn đáp án D

Ví dụ 5: Thực hiện giao thoa Y-âng với 3 ánh sáng đơn sắc 
[image: image147.wmf]1

0,4m

l=m

, 
[image: image148.wmf]2
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, 
[image: image149.wmf]3
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. Tại vị trí M có hiệu khoảng cách 
[image: image150.wmf]12

dd1,2m
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có mấy bức xạ cho vân sáng?


A. 1
B. 2
C. 3
D. 0

Giải 

Vị trí cho vân sáng là 
[image: image151.wmf]dk.
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· Với ánh sáng 1: 
[image: image152.wmf]d3.
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[image: image153.wmf]Þ

 Cho vân sáng

· Với ánh sáng 2: 
[image: image154.wmf]d2,4.
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[image: image155.wmf]Þ

 Không cho vân sáng

· Với áng sáng 3: 
[image: image156.wmf]d2.
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[image: image157.wmf]Þ

 Cho vân sáng


Như vậy tại M có 2 bức xạ cho vân sáng


[image: image158.wmf]Þ

 Chọn đáp án B

Ví dụ 6: Thực hiện giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc có 
[image: image159.wmf]0,5m

l=m

. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 
[image: image160.wmf]a2mm

=

, 
[image: image161.wmf]D2m

=

. Tại vị trí M có 
[image: image162.wmf]M

x1,25mm
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là


A. Vân sáng thứ 2
B. Vân tối thứ 2
C. Vân sáng thứ 3
D. Vân tối thứ 3

Giải

Ta có 
[image: image163.wmf]D0,5.2
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image164.wmf]Þ

 
[image: image165.wmf]M
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image166.wmf]Þ

 Vị trí vân tối thứ 3


[image: image167.wmf]Þ

 Chọn đáp án C

Ví dụ 7: Thực hiện giao thoa Y-âng với ánh sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image168.wmf]0,38m

m

đến 
[image: image169.wmf]0,76m

m

. Với hai khe có khoảng cách là 2mm và 
[image: image170.wmf]D2m

=

. Hãy xác định bề rộng quang phổ bậc 3?


A. 1,14mm
B. 2,28mm
C. 0,38mm
D. Đáp án khác

Giải


Vị trí vân sáng bậc 3 của tia tím là 
[image: image171.wmf]t
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Vị trí vân sáng bậc 3 của tia đỏ là 
[image: image172.wmf]đ
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[image: image173.wmf]Þ

 Bề rộng quang phổ bậc 3: 
[image: image174.wmf]t
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[image: image175.wmf]Þ

 Chọn đáp án A
Ví dụ 8: Thực hiện giao thoa Y-âng với hai bức xạ 
[image: image176.wmf]1
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và 
[image: image177.wmf]2

0,5m
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. Biết khoảng cách giữa hai khe sáng là 2mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn M là 
[image: image178.wmf]D2m

=

. Hãy xác định vị trí vân sáng trùng nhau đầu tiên của bức xạ?


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Giải


Vị trí vân sáng của bức xạ thứ nhất: 
[image: image179.wmf]1
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Vị trí vân sáng của bức xạ thứ hai: 
[image: image180.wmf]2
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Vì hai vân sáng trùng nhau 
[image: image181.wmf]12
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Vị trí trùng nhau đầu tiên 
[image: image182.wmf]1
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[image: image183.wmf]g
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[image: image184.wmf]Þ

 Chọn đáp án B

Ví dụ 9: Thực hiện giao thoa Y-âng với ba bức xạ đơn sắc  
[image: image185.wmf]1
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, 
[image: image186.wmf]2
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, 
[image: image187.wmf]3
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. Biết khoảng cách giữa hai khe sáng là 2mm. Khoảng cách từ hai khe tới màn M là 
[image: image188.wmf]D2m
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. Vị trí trùng nhau đầu tiên của ba bức xạ ứng với vân sáng thứ bao nhiêu của bức xạ ứng với vân sáng thứ bao nhiêu của bức xạ 1, 2 và 3?

A. 
[image: image189.wmf]123
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B. 
[image: image190.wmf]123
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C. 
[image: image191.wmf]123
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D. 
[image: image192.wmf]123
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Giải
· Nếu 1 và 2 trùng nhau: 
[image: image193.wmf]12
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Như vậy bức xạ 1 và 2 cho vân sáng trùng nhau tại các cặp;;...(với bức xạ 1 vị trí trùng nhau là bội của 5)
· Nếu 1 và 3 trùng nhau: 
[image: image194.wmf]3
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Như vậy bức xạ 1 và 3 cho vân sáng trùng nhau tại các cặp;;

Như vậy ba bức xạ trùng nhau tại 
[image: image195.wmf]123
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[image: image196.wmf]Þ

 Chọn đáp án D

Ví dụ 10: Thực hiện giao thoa Y-âng với ánh sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image197.wmf]0,38m

m

 đến
[image: image198.wmf]0,76m

m

. Khoảng cách giữa hai khe hẹp 
[image: image199.wmf]12
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 là 2mm, mặt phẳng chứa hai khe 
[image: image200.wmf]12
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 cách màn M một đoạn là 3m. Hỏi tại vị trí 
[image: image201.wmf]x4mm
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 có bao nhiêu bức xạ cùng cho vân sáng tại đây?

Giải

Vị trí vân sáng 
[image: image202.wmf]Da.x
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Theo để bài: 
[image: image203.wmf]t
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. Thay số vào tìm k, với 
[image: image204.wmf]kZ
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Ví dụ 11: Thực hiện giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc 
[image: image205.wmf]l

, ta thấy khoảng cách liên tiếp giữa 5 vân sáng là 2mm. Hỏi trên miền giao thoa trường có 
[image: image206.wmf]L1cm
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 có bao nhiêu vân sáng, bao nhiêu vân tối?

A. 20 vân sáng, 20 vân tối
B. 20 vân sáng, 21 vân tối


C. 21 vân sáng, 21 vân tối
D. 21 vân sáng, 20 vân tối

Giải
Áp dụng công thức xác định số vân sáng trên giao thoa trường ta có: 
[image: image207.wmf]S
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Công thức xác định số vân tối: 
[image: image208.wmf]t
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[image: image209.wmf]Þ

 Chọn đáp án D
Ví dụ 12: Thực hiện thí nghiệm Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image210.wmf]l

, thì thu được khoảng vân trên màn là 
[image: image211.wmf]i0,6mm

=

. Hỏi trong đoạn M và N lần lượt có 
[image: image212.wmf]M

x2,5mm
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 và 
[image: image213.wmf]N

x6mm

=

có bao nhiêu vân sáng?


A. 5 vân
B. 6 vân
C. 7 vân
D. 8 vân
Giải
Vì: 
[image: image214.wmf]N
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Thay số vào ta được 
[image: image215.wmf]4,17k10
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và 
[image: image216.wmf]kZ

Î

 
[image: image217.wmf]Þ

 Chọn 
[image: image218.wmf]K5,6,7,8,9,10
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[image: image219.wmf]Þ

 có 6 giá trị của k
 
[image: image220.wmf]Þ

 Chọn đáp án B
II. BÀI TẬP
A. KHỞI ĐỘNG: NHẬN BIẾT

Bài 1: Trong thí nghiệm Y-âng, ánh sáng được dùng là ánh sáng đơn sắc có 
[image: image221.wmf]0,52m
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. Khi thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image222.wmf]'

l

 thì khoảng vân tăng 1,2 lần. Bước sóng 
[image: image223.wmf]'

l

bằng

A. 
[image: image224.wmf]0,624m

m


B. 
[image: image225.wmf]4m

m


C. 
[image: image226.wmf]6,2m

m


D. 
[image: image227.wmf]0,4m

m


Bài 2: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image228.wmf]0,55m

m

, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 2m. Bề rộng vùng giao thoa trên màn là 1,7cm. Số vân snags và vân tối trong vùng giao thoa là:

A. 15 vân sáng và 14 vân tối
B. 17 vân sáng và 18 vân tối


C. 15 vân sáng và 16 vân tối
D. 16 vân sáng và 15 vân tối
Bài 3: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe 
[image: image229.wmf]12

SS

được chiếu bởi ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 
[image: image230.wmf]D2m
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. Dùng bức xạ đơn sắc có bước sóng 
[image: image231.wmf]0,6m
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. Tại M cách vân trung tâm 1,8mm thu được vân có tính chất gì?

A. Vân tối thứ 4
B. Vân sáng thứ 9
C. Vân sáng thứ 4
D. Vân tối thứ 5
Bài 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh snags, hai khe Y-âng cách nhau 2mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1m. Sử dung ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image232.wmf]l

m khoảng vân đo được là 0,2mm. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng 
[image: image233.wmf]'
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 thì tại vị trí của vân sáng thứ 3 của bức xạ 
[image: image234.wmf]l

 có một vân sáng của bức xạ 
[image: image235.wmf]'

l

. Bức xạ 
[image: image236.wmf]'

l

 có giá trị nào dưới đây

A. 
[image: image237.wmf]0,52m
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B. 
[image: image238.wmf]0,58m
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C. 
[image: image239.wmf]0,48m
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D. 
[image: image240.wmf]0,6m
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Bài 5: Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image241.wmf]l

. Người ta đo được khoảng cách giữa một vân tối đến vân sáng nằm ngay cạnh nó là 1mm. Trong khoảng giữa hai điểm M, N trên màn và ở hai bên so với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 5,9mm và 7,1mm có số vân sáng là:

A. 7 vân
B. 9 vân
C. 5 vân
D. 6 vân
Bài 6: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng của ánh sáng đơn sắc là 
[image: image242.wmf]0,5m

m

, khoảng cách giữa hai khe là 1,2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn 3m. Hai điểm MN trên màn nằm cùng phía với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 0,4cm và 1,8cm. Số vân sáng giữa M, N là:

A. 11
B. 15
C. 10
D. 9
Bài 7: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young. Khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2,5m. Trên màn, người ta đo khoảng cách từ vân sáng bậc 3 bên trái đến vân sáng bậc 3 bên phải so với vân trung tâm là 9mm. Bước sóng dùng trong thí nghiệm là:

A. 
[image: image243.wmf]0,6m

m


B. 
[image: image244.wmf]0,7m

m


C. 
[image: image245.wmf]0,8m

m


D. 
[image: image246.wmf]0,9m

m


Bài 8: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, tại điểm trên màn cách vân chính giữa 5,4mm có vân tối thứ 5 tính từ vân chính giữa. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có tần số 
[image: image247.wmf]14
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. Cho 
[image: image248.wmf]8
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. Khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng chứa hai khe là 
[image: image249.wmf]D2,4m
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. Khoảng cách giữa hai khe là:

A. 1,20mm
B. 1,00mm
C. 1,30mm
D. 1,10mm
Bài 9: Trong một thí nghiêm giao thoa ánh sáng Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image250.wmf]0,48m
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, trên màn quan sát, người ta đếm được trên bề rộng MN có 13 vân sáng mà tại M và N là hai vân sáng. Giữ nguyên điều kiện thí nghiệm, ta thay nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image251.wmf]1

l

 bằng ánh sáng đơn sắc với bước sóng 
[image: image252.wmf]2

0,64m
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thì M và N bây giờ là 2 vân tối, số vân sáng trong miền đó là:

A. 8
B. 11
C. 9
D. 10
Bài 10: Thực hiện giao thoa khe Y-âng với nguồn ánh sáng có bước sóng 
[image: image253.wmf]l

, khoảng cách giữa hai khe tới màn D trong môi trường không khí thì khoảng vân là i. Khi chuyển toàn bộ thí nghiệm vào trong nước, có chiết suất là 4/3 thì để khoảng vân không đổi phải dời màn quan sát ra xa hay lại gần một khoảng bao nhiêu?


A. Ra xa thêm D/3
B. Lại gần thêm D/3
C. Ra xa thêm 3D/4
D. Lại gần thêm 3D/4
B. TĂNG TỐC: THÔNG HIỂU

Bài 1: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe 
[image: image254.wmf]12
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, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe 
[image: image255.wmf]12
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đồng thời hai bức xạ có bước sóng 
[image: image256.wmf]1
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 và bước sóng 
[image: image257.wmf]2

l

. Trong khoảng rộng 
[image: image258.wmf]L2,4cm
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trên màn, đếm được 33 vạch sáng, trong đó có 5 vạch là kết quả trùng nhau của hai hệ vân, biết 2 trong 5 vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của trường giao thoa, bước sóng 
[image: image259.wmf]2
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là

A. 
[image: image260.wmf]0,65m
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B. 
[image: image261.wmf]0,45m
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C. 
[image: image262.wmf]0,75m
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D. 
[image: image263.wmf]0,55m
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Bài 2: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với 2 đơn sắc 
[image: image264.wmf]1
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 và đơn sắc 
[image: image265.wmf]2

l

, quan sát phần dương của trường giao thoa ta thấy vân tối thứ 5 của hệ vân 
[image: image266.wmf]1

l

 trùng với vân sáng thứ 5 của hệ vân 
[image: image267.wmf]2
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. Bước sóng 
[image: image268.wmf]2

l

 bằng:

A. 
[image: image269.wmf]0,66m

m


B. 
[image: image270.wmf]0,54m

m


C. 
[image: image271.wmf]0,675m

m


D. 
[image: image272.wmf]0,825m
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Bài 3: Giao thoa khe Y-âng nguồn phát đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image273.wmf]1
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 và 
[image: image274.wmf]2
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. Hai khe sáng cách nhau 1mm và cách màn 1,5m. Khoảng cách giữa 2 vân sáng bâc 2 ở cùng bên vân trung tâm của 2 ánh sáng đơn sắc trên là:

A. 1,0mm
B. 0,75mm
C. 0,50mm
D. 1,50mm
Bài 4: Thực hiện giao thoa với khe Young, khoảng cách giữa hai khe bằng 1,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát bằng 2m. Hai khe được rọi đồng thời bằng các bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt  là 
[image: image275.wmf]1
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và 
[image: image276.wmf]2
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. Xác định khoảng cách nhỏ nhất giữa vân sáng trung tâm và vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm? 

A. 5,12mm
B. 2,36mm
C. 2,56mm
D. 1,92mm
Bài 5: Trong thí nghiêm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, có bước sóng lần lượt là 720nm và 450nm. Hỏi trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm, có bao nhiêu vân sáng khác màu vân sáng trung tâm?

A. 11
B. 12
C. 13
D. 10
Bài 6: Thực hiện giao thoa ánh sáng với nguồn gồm hai thành phần đơn sắc nhìn thấy có bước sóng 
[image: image277.wmf]1

0,64m

l=m

,
[image: image278.wmf]2

l

. Trên màn hứng các vân giao thoa, giữa hai vân gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm đếm được 11 vân sáng. Trong đó, số vân của bức xạ 
[image: image279.wmf]1

l

 và của bức xạ 
[image: image280.wmf]2

l

 lệch nhau 3 vân, bước sóng của 
[image: image281.wmf]2

l

 là:


A. 
[image: image282.wmf]0,4m

m


B. 
[image: image283.wmf]0,45m

m


C. 
[image: image284.wmf]0,72m

m


D. 
[image: image285.wmf]0,54m

m


Bài 7: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng 720nm và bức xạ màu tím có bước sóng 
[image: image286.wmf]t

l

 (có giá trị trong khoảng từ 380nm đến 440nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 11 vân sáng màu tím. Giá trị của 
[image: image287.wmf]t

l

 là:

A. 400nm
B. 392,7nm
C. 420nm
D. 380nm
Bài 8: Trong thí nghiệm Y-âng về hiện tượng giao thoa ánh sáng, biết 
[image: image288.wmf]a0,5mm

=

,
[image: image289.wmf]D1m

=

. Khe S phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng 
[image: image290.wmf]1

0,4m

l=m

, 
[image: image291.wmf]2

0,5m

l=m

. Biết hai điểm M và N nằm hai bên vân sáng trung tâm, cách vân sáng trung tâm lần lượt những khoảng 5mm và 20mm. Số vân sáng quan sát được nằm từ điểm M đến điểm N là:

A. 51
B. 44
C. 50
D. 58
Bài 9: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp 
[image: image292.wmf]12

FF

 là 1mm. Nguồn sáng điểm phát ra đồng thời một bức xạ 
[image: image293.wmf]1

600nm

l=

và 
[image: image294.wmf]2

500nm

l=

. Khoảng cách từ mặt phẳng chưa hai khe hẹp đến màn quan sát là 2,4m. Xét hai điểm M, N trên màn về cùng một phía vân trung tâm, biết khoảng cách tới vân trung tâm là 1,5cm và 3,7cm. Trên đoạn MN có bao nhiêu vân sáng trùng nhau?

A. 5
B. 2
C. 3
D. 4
Bài 10: Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe Y-âng và phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng 
[image: image295.wmf]1

0,6m

l=m

và bước sóng 
[image: image296.wmf]2

l

 chưa biết. Khoảng cách giữa hai khe là 
[image: image297.wmf]a0,2mm

=

, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn 
[image: image298.wmf]D1m

=

. Trong khoảng rộng 
[image: image299.wmf]L2,4cm

=

trên màn, đếm được 17 vạch sáng, trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của hai hệ vân. Tính 
[image: image300.wmf]2

l

, biết hai trong ba vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L?

A. 
[image: image301.wmf]0,12m

m


B. 
[image: image302.wmf]0,8m

m


C. 
[image: image303.wmf]0,24m

m


D. 
[image: image304.wmf]0,48m

m


Bài 11: Trong thí nghiệm Y-âng khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, màn ảnh cách hai khe 2m. Khi nguồn sáng phát bức xạ 
[image: image305.wmf]1

l

 thì trên đoạn 
[image: image306.wmf]MN1,68cm

=

 trên màn người ta đếm được 8 vân sáng, tại các điểm M, N là 2 vân sáng. Khi cho nguồn phát đồng thời hai bức xạ: bức xạ 
[image: image307.wmf]1

l

 ở trên và bức xạ có bước sóng 
[image: image308.wmf]2

0,4m

l=m

 thì khoảng cách ngắn nhất giữa các vị trí trên màn có 2 vân sáng của hai bức xạ trùng nhau là

A. 9,6mm
B. 4,8mm
C. 3,6mm
D. 2,4mm
Bài 12: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng khoảng cách giữa hai khe là 
[image: image309.wmf]a1,5mm

=

, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn quan sát là 
[image: image310.wmf]D3m

=

. Người ta dùng một nguồn phát hai ánh snags đơn sắc: màu tím có bước sóng 
[image: image311.wmf]1

0,4m

l=m

 và màu vàng có bước sóng 
[image: image312.wmf]2

0,6m

l=m

. Bề rộng vùng giao thoa là 1cm. Số vân sáng quan sát được là:

A. 22
B. 13
C. 17
D. 9
Bài 13: Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng 
[image: image313.wmf]1

0,75m

l=m

 và
[image: image314.wmf]2

0,5m

l=m

 vào hai khe Y-âng cách nhau 
[image: image315.wmf]a0,8mm

=

. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn 
[image: image316.wmf]D1,2m

=

. Trong vùng giao thoa rộng 60mm, số vân sáng có màu giống màu của vân sáng trung tâm (kể cả vân trung tâm) là

A. 29 vân
B. 27 vân
C. 35 vân
D. 23 vân
Bài 14: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng 
[image: image317.wmf]a2mm

=

, 
[image: image318.wmf]D3m

=

 và nguồn sáng phát ra hai bức xạ có bước sóng 
[image: image319.wmf]1

0,4m

l=m

 và 
[image: image320.wmf]2

0,5m

l=m

. Xét trên bề rộng 
[image: image321.wmf]L1,68cm

=

đối xứng nhau qua vân trung tâm có bao nhiêu vân sáng cùng màu với vân trung tâm, kể cả vân trung tâm?

A. 5
B. 8
C. 6
D. 7
Bài 15: Một thí nghiệm Y-âng được tiến hành đồng thời với hai ánh sáng có bước sóng 
[image: image322.wmf]1

0,48m

l=m

và 
[image: image323.wmf]2

0,64m

l=m

. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn quan sát là 1,5m. Giao thoa quan sát trên một vùng 2cm đối xứng về hai phía của vân trung tâm. Tính số vị trí có sự trùng nhau của các vân sáng?

A. 6
B. 7
C. 5
D. 13
Bài 16: Trong thí nghiệm Y-âng, hai khe được chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó một bức xạ 
[image: image324.wmf]1

450nm

l=

, còn bức xạ 
[image: image325.wmf]2

l

 có bước sóng có gia trị từ 600nm đến 750nm. Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm có 6 vân sáng màu của bức xạ 
[image: image326.wmf]1

l

. Giá trị của 
[image: image327.wmf]1

l

 là:

A. 630nm
B. 450nm
C. 600nm
D. 720nm
Bài 17: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ: bức xạ đỏ có bước sóng 
[image: image328.wmf]1

640nm

l=

và bức xạ lục có bước sóng 
[image: image329.wmf]2

560nm

l=

. Giữa vân trung tâm và vân sáng cùng màu kề nó có:

A. 7 vân đỏ và 6 vân lục
B. 8 vân đỏ và 7 vân lục


C. 6 vân đỏ và 7 vân lục
D. 7 vân đỏ và 8 vân lục
Bài 18: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng Y-âng. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image330.wmf]1

0,6m

l=m

 thì trên màn quan sát, ta thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng hỗn tạp gồm hai bức xạ có bước sóng 
[image: image331.wmf]1

l

 và 
[image: image332.wmf]2

l

 thì người ta thấy: từ một điểm M trên màn đến vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là một trong 3 vân đó. Biết M cách vân trung tâm 10,8mm, bước sóng của bức xạ 
[image: image333.wmf]2

l

 là:

A. 
[image: image334.wmf]0,38m

m


B. 
[image: image335.wmf]0,4m

m


C. 
[image: image336.wmf]0,76m

m


D. 
[image: image337.wmf]0,65m

m


Bài 19: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng. Hai khe hẹp cách nhau 1mm, khoảng cách từ màn quan sát đến màn chứa hai khe hẹp là 1,25m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image338.wmf]1

0,64m

l=m

 và 
[image: image339.wmf]2

0,48m

l=m

. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó và gần nó nhất là:

A. 3,6mm
B. 4,8mm
C. 1,2mm
D. 2,4mm
Bài 20: Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng 
[image: image340.wmf]0,4m

m

 và 
[image: image341.wmf]0,48m

m

vào hai khe của thí nghiệm Y-âng. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1,2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn là 3m. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm là:

A. 6mm
B. 12mm
C. 24mm
D. 8mm
Bài 21: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, khoảng cách giữa hai khe 
[image: image342.wmf]12

S,S

 là 
[image: image343.wmf]a2mm

=

, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là 
[image: image344.wmf]D1,2m

=

. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng 
[image: image345.wmf]1

640nm

l=

và 
[image: image346.wmf]2

0,480m

l=m

vào hai khe thì thấy trên màn có những vị trí tại đó vân sáng của hai bức xạ trùng nhau, gọi là vân trùng. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng là:

A. 1,152 (mm)
B. 1,050 (mm)
C. 1,060 (mm)
D. 1,250 (mm)
Bài 22: Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn là 2m. Chiếu vào hai khe ánh sáng hỗn tạp gồm hai bức xạ  có 
[image: image347.wmf]1

0,76m

l=m

và 
[image: image348.wmf]2

l

, người ta thấy vân sáng bậc 3 của bức xạ 
[image: image349.wmf]2

l

 trùng với vân sáng bậc 2 của bức xạ 
[image: image350.wmf]1

l

. Tìm 
[image: image351.wmf]2

l

?

A. 
[image: image352.wmf]2

0,43m

l=m


B. 
[image: image353.wmf]2

0,51m

l=m


C. 
[image: image354.wmf]2

0,61m

l=m


D. 
[image: image355.wmf]2

0,47m

l=m


Bài 23: Một nguồn sáng phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc màu đỏ có bước sóng bằng 
[image: image356.wmf]0,76m

m

 và bức xạ màu cam có bước sóng 
[image: image357.wmf]2

l

 chiếu vào khe Y-âng. Trên màn người ta quan sát thấy giữa vân sáng cùng màu và gần nhất so với vân trung tâm có 8 vân màu cam. Bước sóng của bức xạ 
[image: image358.wmf]2

l

 là:

A. 
[image: image359.wmf]0,64m

m


B. 
[image: image360.wmf]0,62m

m


C. 
[image: image361.wmf]0,59m

m


D. 
[image: image362.wmf]0,72m

m


Bài 24: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe 
[image: image363.wmf]12

S,S

 cách nhau 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát bằng 2m. Chiếu sáng hai khe 
[image: image364.wmf]12

S,S

 bằng hai bức xạ đơn sắc có bước sóng 
[image: image365.wmf]1

0,72m

l=m

và 
[image: image366.wmf]2

l

, thì thấy vân sáng bậc 3 của bức xạ 
[image: image367.wmf]2

l

trùng với vân sáng bậc 2 của bức xạ 
[image: image368.wmf]1

l

, Khoảng vân 
[image: image369.wmf]1

i

 có giá trị:

A. 1,54mm
B. 1,44mm
C. 0,288mm
D. 0,96mm
Bài 25: Trong thí nghiệm Y-âng hai khe cách nhau 0,9mm và cách màn là 1,8m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc 
[image: image370.wmf]1

0,6m

l=m

 và 
[image: image371.wmf]1

0,45m

l=m

vào hai khe Y-âng. Trên bề rộng vùng giao thoa là 10mm (vân trung tâm nằm giữa bề rộng) thì hai vân sáng có màu giống màu của vân sáng trung tâm xa nhất cách nhau bao nhiêu?

A. 9,6mm
B. 3,6mm
C. 7,2mm
D. 8,8mm
Bài 26: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ 
[image: image372.wmf]1

450nm

l=

và 
[image: image373.wmf]2

600nm

l=

. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5mm và 22mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là:

A. 4
B. 5
C. 3
D. 2
Bài 27: Trong thí nghiệm của Young có khoảng cách giữa hai khe 
[image: image374.wmf]12

S,S

 là 1,5mm, khoảng cách từ một khe đến màn quan sát E là 3m. Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image375.wmf]1

0,4m

l=m

 (màu tím) và 
[image: image376.wmf]1

0,6m

l=m

 (màu vàng) thì thấy trên màn E xuất hiện một số vân sáng màu lục. Khoảng cách gần nhất giữa hai vân màu lục là:

A. 
[image: image377.wmf]x0,6mm

D=


B. 
[image: image378.wmf]x1,2mm

D=


C. 
[image: image379.wmf]x1,8mm

D=


D. 
[image: image380.wmf]x2,4mm

D=


Bài 28: Trong thí nghiệm giao thoa dùng khe Y-âng có khoảng cách từ màn ảnh đến mặt phẳng chứa hai khe là 
[image: image381.wmf]D2,5m

=

, khoảng cách giữa hai khe là 
[image: image382.wmf]a2,5mm

=

. Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image383.wmf]1

0,48m

l=m

 và 
[image: image384.wmf]2

0,64m

l=m

 thì vân sáng cùng màu với vân trung tâm và gần nhất cách vân trung tâm:

A. 1,92mm
B. 1,64mm
C. 1,72mm
D. 0,64mm
Bài 29: Trong giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng biết hai khe cách nhau 0,7mm và có cùng khoảng cách đến màn quan sát là 2,1m. Chiếu sáng hai khe bởi ánh sáng gồm hai thành phần đơn sắc có bước sóng 
[image: image385.wmf]1

0,42m

l=m

 và 
[image: image386.wmf]2

l

. Người ta thấy khoảng cách từ vân trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó và gần nhất là 5,04mm. Bước sóng 
[image: image387.wmf]2

l

 bằng:

A. 
[image: image388.wmf]0,73m

m


B. 
[image: image389.wmf]0,42m

m


C. 
[image: image390.wmf]0,64m

m


D. 
[image: image391.wmf]0,56m

m


Bài 30: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,6m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 450nm và 600nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn. Biết vân sáng chính giữa (trung tâm) ứng với hai bức xạ trên trùng nhau. Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân gần nhất cùng màu với vân chính giữa là bao nhiêu? Trong khoảng đó, trong số có bao nhiêu vân sáng quan sát được (kể cả vân trung tâm và vân ở mép)?

A. 14,4mm; 5 vân
B. 7,2mm; 6 vân
C. 1,44mm; 9 vân
D. 1,44mm; 7 vân
Bài 31: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, thực hiện đồng thời với hai bức xạ có bước sóng 640nm (màu đỏ) và 560nm (màu lục). Giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân trung tâm có bao nhiêu bị trí cực đại giao thoa của bức xạ màu đỏ, màu lục:

A. 6 đỏ và 7 lục
B. 7 đỏ và 6 lục
C. 7 đỏ và 8 lục
D. 8 đỏ và 7 lục
Bài 32: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc với khoảng vân trên màn ảnh thu được lần lượt là 
[image: image392.wmf]1

i0,3mm

=

và 
[image: image393.wmf]2

i0,4mm

=

. Trên màn quan sát, gọi M và N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 2,25mm và 6,75mm. Trên đoạn MN, số vị trí mà vân sáng hệ 1 trùng vân tối hệ 2 là:

A. 2
B. 4
C. 3
D. 5
Bài 33: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có 
[image: image394.wmf]1

0,4m

l=m

 và 
[image: image395.wmf]2

0,5m

l=m

. Cho bề rộng cùng giao thoa trên màn là 9mm. Số vị trí vân sáng trùng nhau trên màn của hai bức xạ là:

A. 3
B. 5
C. 4
D. 2
Bài 34: Thực hiện thí nghiệm giao thoa khe Young đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image396.wmf]1

l

 và 
[image: image397.wmf]2

l

. Biết 
[image: image398.wmf]1

520nm

l=

và 
[image: image399.wmf]2

620nm740nm

<l<

. Trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm người ta đếm được 12 vân sáng của 
[image: image400.wmf]1

l

. Bước sóng 
[image: image401.wmf]2

l

 có giá trị nào trong các giá trị sau:

A. 732nm
B. 693,3nm
C. 676nm
D. 624nm
C. BỨT PHÁ: VẬN DỤNG
Bài 1: Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image402.wmf]0,38m

m

đến 
[image: image403.wmf]0,76m

m

 vào khe hẹp S trong thí nghiệm Young. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách giữa hai khe tới màn là 3m. Số bức xạ cho vân sáng tại vị trí cách vân trung tâm 1cm là:

A. 3 bức xạ
B. 1 bức xạ
C. 4 bức xạ
D. 2 bức xạ
Bài 2: Trong thí nghiệm giao thoa của Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1m. Nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có bước sóng nằm trong khoảng từ 
[image: image404.wmf]0,38m

m

đến 
[image: image405.wmf]0,76m

m

. Tại điểm M cách vân trung tâm 4mm có mấy bức xạ cho vân sáng tại đó?

A. 7
B. 6
C. 5
D. 4
Bài 3: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là: 
[image: image406.wmf]a1,2mm

=

; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 
[image: image407.wmf]D2m

=

. Chiếu ánh sáng trắng (
[image: image408.wmf]0,38m 0,76m

m£l£m

) vào hai khe . Tại điểm M trên màn quan sát cách vân sáng trung tâm 4mm có những bức xạ đơn sắc nào cho vân sáng trùng nhau?

A. 
[image: image409.wmf]0,60m

m

; 
[image: image410.wmf]0,48m

m

 và 
[image: image411.wmf]0,40m

m

.


B. 
[image: image412.wmf]0,60m

m

;
[image: image413.wmf]0,38m

m

 và 
[image: image414.wmf]0,50m.

m



C. 
[image: image415.wmf]0,76m

m

; 
[image: image416.wmf]0,48m

m

và 
[image: image417.wmf]0,64m

m

.

D. 
[image: image418.wmf]0,60m

m

;
[image: image419.wmf]0,48m

m

và 
[image: image420.wmf]0,76m

m

.
Bài 4: : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách nhau 2mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách khe 2m. Sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image421.wmf]0,40m

m

 đến 
[image: image422.wmf]0,75m

m

. Trên màn thu được các dải quang phổ. Bề rộng của dải quang phổ ngay sát vạch sáng trắng trung tâm là:

A. 0,45mm

B. 0,55mm


C. 0,50mm

D. 0,35mm

Bài 5: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2m. Chiếu vào hai khe sáng đó ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm thì có bao nhiêu loại ánh sáng đơn sắc cho vân sáng tại điểm M cách vân trung tâm 5mm? 

A. 5

B. 2


C. 4

D. 3

Bài 6: Trong thí nghiệm Y-âng, các khe được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image423.wmf]0,38m

m

 đến 
[image: image424.wmf]0,76m

m

.Khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2m. Độ rộng quang phổ bậc 2 quan sát được trên màn là

A. 1,52mm

B. 3,04mm


C. 4,56mm

D. 6,08mm

Bài 7: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe 
[image: image425.wmf]a2mm

=

. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 
[image: image426.wmf]D2m

=

. Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image427.wmf]0,38m

m

 đến 
[image: image428.wmf]0,76m

m

. Vùng trùng nhau giữa quang phổ bậc 2 và quang phổ bậc 3 có bề rộng là

A. 2,28 mm

B. 1,52 mm


C. 1,14 mm

D. 0,38 mm

Bài 8: Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng 
[image: image429.wmf](0,380,76)m

¸m

 vào hai khe trong thí nghiệm 

Y-âng. Tại vị trí ứng với vân sáng bậc bốn của ánh sáng vàng có bước sóng 
[image: image430.wmf]0,6m

m

 còn có vân sáng của những bức xạ có bước sóng nào sau đây

A. 
[image: image431.wmf]0,4m

m

;
[image: image432.wmf]0,48m

m



B. 
[image: image433.wmf]0,4m

m

;
[image: image434.wmf]0,54m

m



C. 
[image: image435.wmf]0,48m

m

;
[image: image436.wmf]0,64m

m



D. 
[image: image437.wmf]0,42m

m

; 
[image: image438.wmf]0,64m

m




Bài 9: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp bằng 1mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2m. Chiếu sáng hai khe bằng một ánh sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image439.wmf]0,38m

m

 đến 
[image: image440.wmf]0,76m

m

, khi đó tại điểm M trên màn quan sát cách vân sáng trung tâm 7,2mm có bao nhiêu tia sáng đơn sắc cho vân tối?

A. 5

B. 3


C. 7

D. 4

Bài 10: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 2m. Nguồn S phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image441.wmf]0,38m

m

 đến 
[image: image442.wmf]0,76m

m

. Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc 4 và bậc 3 có bề rộng là:

A. 0,76 mm

B. 0,38 mm


C. 1,14 mm

D. 1,52 mm

Bài 11: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2mm , khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn là 1,2m. Nguồn S phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image443.wmf]0,4m

m

 đến 
[image: image444.wmf]0,76m

m

. Tần số lớn nhất của bức xạ cho vân sáng tại điểm M trên màn cách vân trung tâm một khoảng 2,5 mm là:

A. 
[image: image445.wmf]15

7,6.10Hz



B. 
[image: image446.wmf]14

6,7.10Hz



C. 
[image: image447.wmf]14

7,8.10Hz



D. 
[image: image448.wmf]14

7,2.10Hz


Bài 12: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, với ánh sáng trắng (
[image: image449.wmf]0,38m 0,76m

m£l£m

), hai khe cách nhau 0,8 mm . Khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn là 2m. Tại vị trí cách vân sáng trung tâm 3mm có những vân sáng của bức xạ: 


A. 
[image: image450.wmf]12

0,48m;0,56m

l=ml=m



B. 
[image: image451.wmf]12

0,40m;0,60m

l=ml=m



C. 
[image: image452.wmf]12

0,45m;0,62m

l=ml=m



D. 
[image: image453.wmf]12

0,47m;0,64m

l=ml=m


Bài 13: Trong thí nghiệm giao thoa với khe Y-âng, khe S được chiếu sáng bằng chúm sáng trắng (
[image: image454.wmf]0,40m 0,76m

m£l£m

). Bề rộng quang phổ bậc 1 trên màn lúc đầu đo được là 0,72 mm. Khi dịch chuyển màn ra xa hai khe thêm 60 cm thì bề rộng quang phổ bậc 1 trên màn đó là 0,90 mm. Khoảng cách giữa hai khe 
[image: image455.wmf]12

S,S

 là

A. 2 mm

B. 1,2 mm


C. 1,5 mm

D. 1 mm

Bài 14: Trong giao thoa ánh sáng với ánh sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image456.wmf]0,4m

m

 đến 
[image: image457.wmf]0,76m

m

. Tìm bước sóng của các bức xạ khác cho vân sáng trùng với vân sáng bậc 4 của ánh sáng màu đỏ có A, 
[image: image458.wmf]d0,75m

=m

?

A. 
[image: image459.wmf]0,60m

m

, 
[image: image460.wmf]0,50m

m

 và 
[image: image461.wmf]0,43m

m

.


B. 
[image: image462.wmf]0,62m

m

, 
[image: image463.wmf]0,50m

m

và 
[image: image464.wmf]0,45m

m

.

C. 
[image: image465.wmf]0,60m

m

, 
[image: image466.wmf]0,55m

m

 và 
[image: image467.wmf]0,45m

m

.

D. 
[image: image468.wmf]0,65m

m

, 
[image: image469.wmf]0,55m

m

 và 
[image: image470.wmf]0,42m

m

.
Bài 15: Trong thí nghiệm Y-âng bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image471.wmf]0,38m

m

 đến 
[image: image472.wmf]0,76m

m

, khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 2m, khoảng cách giữa hai nguồn là 2mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M cách vân trung tâm 3,5mm là:

A. 4

B. 6


C. 7

D. 5

Bài 16: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng: khoảng cách giữa 2 khe là 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn là 1,5 m. Nguồn S phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm. Vùng chồng lên nhau giữa quang phổ ánh sáng trắng bậc hai và bậc ba trên màn có bề rộng là:

A. 0,760 mm

B. 0,285 mm


C. 0,380 mm

D. 0,250 mm

Bài 17: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Nguồn S phát ra ánh sáng trắng có bước sóng  từ 
[image: image473.wmf]0,4m

m

 đến 
[image: image474.wmf]0,76m

m

. Bước sóng lớn nhất của bức xạ cho vân sáng tại điểm M trên màn cách vân trung tâm một khoảng 1,95 mm là:

A. 
[image: image475.wmf]0,56m

m



B. 
[image: image476.wmf]0,65m

m



C. 
[image: image477.wmf]0,48m

m



D. 
[image: image478.wmf]0,72m

m


D. VỀ ĐÍCH: VẬN DỤNG CAO

Bài 1: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc : 
[image: image479.wmf](

)

1

tím0,42m

=m

l

; 
[image: image480.wmf](

)

2

luc0,56m

=m

l

; 
[image: image481.wmf]3

l

(đỏ) 
[image: image482.wmf]0,70m

=m

. Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống nhau như màu của vân trung tâm có 14 vân màu lục. Số vân tím và vân màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kế trên là:


A. 19 vân tím, 11 vân đỏ


B. 20 vân tím, 12 vân đỏ


C. 20 vân tím, 11 vân đỏ


D. 17 vân tím, 10 vân đỏ

Bài 2: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là : 
[image: image483.wmf]1

0,42m

l=m

; 
[image: image484.wmf]2

0,56m

l=m

; 
[image: image485.wmf]3

0,63m

l=m

. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì số vân sáng quan sát được là:


A. 21

B. 23


C. 26

D. 27

Bài 3: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng . Khoảng cách giữa 2 khe kết hợp là 
[image: image486.wmf]a1mm

=

, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn là 
[image: image487.wmf]D50 cm

=

. Ánh sáng sử dụng gồm ba bức xạ có bước sóng : 
[image: image488.wmf]1

0,64m

l=m

; 
[image: image489.wmf]2

0,6m

l=m

; 
[image: image490.wmf]3

0,48m

l=m

.Trong khoảng giữa hai vân trùng màu với vân trung tâm liên tiếp có bao nhiêu vạch đơn sắc?


A. 41

B. 48


C. 34

D. 51

Bài 4: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Yuong, ánh sáng sử dụng gồm 3 bức xạ đỏ, lục, lam có bước sóng lần lượt là: 
[image: image491.wmf]1

0,64m

l=m

; 
[image: image492.wmf]2

0,54m

l=m

; 
[image: image493.wmf]3

0,48m

l=m

. Vân sáng đầu tiên kể từ vân sáng trung tâm có cùng màu với vân sáng trung tâm ứng với vân sáng bậc mấy của vân sáng màu lục?


A. 24

B. 27


C. 32

D. 18

Bài 5: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng: 
[image: image494.wmf]a2mm

=

; 
[image: image495.wmf]D4m

=

. Thực hiện giao thoa đồng thời 3 đơn sắc 
[image: image496.wmf]1

0,45m

l=m

; 
[image: image497.wmf]2

0,6m

l=m

; 
[image: image498.wmf]3

0,75m

l=m

. Khi đó, vị trí mà 3 vân sáng trùng nhau đầu tiên cách vân sáng trung tâm một khoảng bằng bao nhiêu?


A. 1,2 mm

B. 1,5 mm


C. 1,8 cm

D. 1,8 mm

Bài 6: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, hai khe cách nhau 
[image: image499.wmf]a0,5mm

=

, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn 
[image: image500.wmf]D2m

=

. Nguồn S phát ra đồng thời ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là 
[image: image501.wmf]1

0,4m

l=m

; 
[image: image502.wmf]2

0,5m

l=m

; 
[image: image503.wmf]3

0,6m

l=m

 chiếu vào hai khe 
[image: image504.wmf]12

S,S

.Trên màn, ta thu được một giao thoa trường có bề rộng 20 cm (vân sáng trung tâm ở chính giữa giao thoa trường). Hỏi trên màn quan sát có tổng cộng bao nhiêu vân sáng cùng màu với vân sáng chính giữa của trường giao thoa (kể cả vân sáng chính giữa)?


A. 7

B. 9


C. 11

D. 13

Bài 7: Chiếu đồng thời ba bức xạ đơn sắc 
[image: image505.wmf]1

0,4m

l=m

; 
[image: image506.wmf]2

0,52m

l=m

; 
[image: image507.wmf]3

0,6m

l=m

vào hai khe của thí nghiệm Y-âng. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn là 2m. Khoảng cách gần nhất giữa hai vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm là:


A. 31,2 mm

B. 15,6 mm


C. 7,8 mm

D. Đáp án khác

Bài 8: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe: 
[image: image508.wmf]a1mm

=

, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 
[image: image509.wmf]D2m

=

. Chiếu vào 2 khe đồng thời hai bức xạ có bước sóng 
[image: image510.wmf]1

0,6m

l=m

 và 
[image: image511.wmf]2

l

. Trong khoảng rộng 
[image: image512.wmf]L2,4cm

=

 trên màn đếm được 33 vân sáng, trong đó có 5 vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân. Tính 
[image: image513.wmf]2

l

? Biết hai trong năm vân sáng trùng nhau nằm ở ngoài cùng của trường giao thoa

A. 
[image: image514.wmf]0,65m

m



B. 
[image: image515.wmf]0,55m

m



C. 
[image: image516.wmf]0,45m

m



D. 
[image: image517.wmf]0,75m

m


Bài 9: Trong thí nghiệm giao thoa khe Yuong, khe s phát ra đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc, có bước sóng tương ứng là: 
[image: image518.wmf]1

0,4m

l=m

; 
[image: image519.wmf]2

0,48m

l=m

; 
[image: image520.wmf]3

0,64m

l=m

. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu trùng với vân trung tâm, quan sát thấy số vân sáng không phải đơn sắc là:


A. 11

B. 10


C. 9

D. 8

Bài 10: Trong thí nghiệm giao với khe Y-âng. Nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc: màu tím 
[image: image521.wmf]1

0,42m

l=m

; màu lục 
[image: image522.wmf]2

0,56m

l=m

; màu đỏ 
[image: image523.wmf]3

0,70m

l=m

. Giữa hai vân sáng liên tiếp giống màu vân sáng trung tâm có 11 cực đại giao thoa của ánh sáng đỏ. Số cực đại giao thoa của ánh sáng màu lục và màu tím giữa hai vân sáng liên tiếp nói trên là:


A. 15 vân lục, 20 vân tím


B. 14 vân lục, 19 vân tím


C. 14 vân lục, 20 vân tím


D. 13 vân lục, 18 vân tím

Bài 11: Chiếu đồng thời ba bức xạ đơn sắc 
[image: image524.wmf]1

0,4m

l=m

; 
[image: image525.wmf]2

0,6m

l=m

; 
[image: image526.wmf]3

0,64m

l=m

 vào hai khe của thí nghiệm Y-âng. Khoảng cách giữa hai khe 
[image: image527.wmf]a0,5mm

=

, khoảng cách từ hai khe tới màn quan sát 
[image: image528.wmf]D1m

=

. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm là:


A. 9,6 mm

B. 19,2 mm


C. 38,4 mm

D. 6,4 mm

Bài 12: : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young, khoảng cách giữa 2 khe kết hợp là 
[image: image529.wmf]a1,5mm

=

, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn là 
[image: image530.wmf]D1,5m

=

, ánh sáng sử dụng gồm 3 bức xạ có bước sóng 
[image: image531.wmf]1

0,4m

l=m

; 
[image: image532.wmf]2

0,56m

l=m

; 
[image: image533.wmf]3

0,6m

l=m

. Bề rộng miền giao thoa là 4 cm, ở giữa là vân sáng trung tâm, số vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm quan sát được là (không kể vân trung tâm):


A. 5

B. 1


C. 2

D. 4

III. HƯỚNG DẪN GIẢI

A. KHỞI ĐỘNG: NHẬN BIẾT

Bài 1: Chọn đáp án A

Bài 2: Chọn đáp án C

Bài 3: Chọn đáp án D

Bài 4: Chọn đáp án D

Bài 5: Chọn đáp án D

Bài 6: Chọn đáp án A

Bài 7: Chọn đáp án A

Bài 8: Chọn đáp án A

Bài 9: Chọn đáp án C

Bài 10: Chọn đáp án A

Bài 11: Chọn đáp án B

Bài 12: Chọn đáp án C

Bài 13: Chọn đáp án B

Bài 14: Chọn đáp án A

Bài 15: Chọn đáp án B

Bài 16: Chọn đáp án A

Bài 17: Chọn đáp án C

Bài 18: Chọn đáp án B

Bài 19: Chọn đáp án D

Bài 20: Chọn đáp án A

Bài 21: Chọn đáp án A

Bài 22: Chọn đáp án B

B. TĂNG TỐC: THÔNG HIỂU

Bài 1: Chọn đáp án C

Bài 2: Chọn đáp án B

Bài 3: Chọn đáp án B

Bài 4: Chọn đáp án C

Bài 5: Chọn đáp án A

Bài 6: Chọn đáp án A

Bài 7: Chọn đáp án C

Bài 8: Chọn đáp án C

Bài 9: Chọn đáp án C

Bài 10: Chọn đáp án D

Bài 11: Chọn đáp án B

Bài 12: Chọn đáp án C

Bài 13: Chọn đáp án B

Bài 14: Chọn đáp án A

Bài 15: Chọn đáp án B

Bài 16: Chọn đáp án A

Bài 17: Chọn đáp án C

Bài 18: Chọn đáp án B

Bài 19: Chọn đáp án D

Bài 20: Chọn đáp án A

Bài 21: Chọn đáp án A

Bài 22: Chọn đáp án B

Bài 23: Chọn đáp án C

Bài 24: Chọn đáp án D

Bài 25: Chọn đáp án C

Bài 26: Chọn đáp án C

Bài 27: Chọn đáp án D

Bài 28: Chọn đáp án A

Bài 29: Chọn đáp án D

Bài 30: Chọn đáp án D

Bài 31: Chọn đáp án A

Bài 32: Chọn đáp án B

Bài 33: Chọn đáp án A

Bài 34: Chọn đáp án C

C. BỨT PHÁ: VẬN DỤNG

Bài 1: Chọn đáp án C 

Ta có: 
[image: image534.wmf]S
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Mà sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image535.wmf]0,38m

m

 đến 
[image: image536.wmf]0,76m

m

 
[image: image537.wmf]10
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Vậy k nhận các giá trị 5; 6; 7; 8 
[image: image538.wmf]Þ

 có 4 bức xạ

Bài 2: Chọn đáp án C

Ta có: 
[image: image539.wmf]S
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Mà sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image540.wmf]0,38m

m

 đến 
[image: image541.wmf]0,76m

m


 
[image: image542.wmf]4
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Vậy k nhận các giá trị 6; 7; 8; 9; 10 
[image: image543.wmf]Þ

 có 5 bức xạ

Bài 3: Chọn đáp án A

Ta có: 
[image: image544.wmf]S
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Mà sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image545.wmf]0,38m

m

 đến 
[image: image546.wmf]0,76m

m


 
[image: image547.wmf]2,4
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Vậy k nhận các giá trị 4; 5; 6 
[image: image548.wmf]Þ

 
[image: image549.wmf]1

0,6m

l=m

; 
[image: image550.wmf]2

0,48m

l=m

; 
[image: image551.wmf]3

0,4m

l=m


Bài 4: Chọn đáp án D

Bề rộng của quang phổ bậc 1 là:
[image: image552.wmf]1dt
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Bài 5: Chọn đáp án D

Ta có: 
[image: image553.wmf]S
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Mà sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image554.wmf]0,38m

m

 đến 
[image: image555.wmf]0,76m

m


 
[image: image556.wmf]2,5
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Vậy k nhận các giá trị 4; 5; 6
[image: image557.wmf]Þ

 có 3 bức xạ

Bài 6: Chọn đáp án B

Bề rộng của quang phổ bậc 2 là: 
[image: image558.wmf]1dt
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Bài 7: Chọn đáp án D

Vùng che phủ của quang phổ bậc 2 và quang phổ bậc 3 


[image: image559.wmf]23d2t3
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Bài 8: Chọn đáp án A

Ta có vị trí vân vàng bậc 4 là : 
[image: image560.wmf]vàng 4
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Mà sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image561.wmf]0,38m

m

 đến 
[image: image562.wmf]0,76m

m


 
[image: image563.wmf]2,4
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Vậy k nhận các giá trị 4; 5; 6 nhưng 
[image: image564.wmf]k4
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 ứng với bức xạ vàng 
[image: image565.wmf]Þ

 có 2 bức xạ 
[image: image566.wmf]1

 0,48m
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 và 
[image: image567.wmf]2

 0,4m
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Bài 9: Chọn đáp án D

Ta có vị trí vân tối thứ k: 
[image: image568.wmf]tk
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Mà sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image569.wmf]0,38m

m

 đến 
[image: image570.wmf]0,76m

m


 
[image: image571.wmf]3,6
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Vậy k nhận các giá trị 5; 6; 7.
Bài 10: Chọn đáp án A

Độ che phủ của quang phổ bậc 4 và bậc 3:


[image: image572.wmf]d
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Bài 11: Chọn đáp án D

Ta có: 
[image: image573.wmf]S
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Mà sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image574.wmf]0,4m

m

 đến 
[image: image575.wmf]0,76m

m


 
[image: image576.wmf]25

0,40,765,4k10,4

6.k

Þ££Þ££

 

Vậy k nhận các giá trị 6; 7; 8; 9; 10 
[image: image577.wmf]Þ

 bước sóng nhỏ nhất 
[image: image578.wmf]min
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Tần số lớn nhất cho vân sáng tại M là: 
[image: image579.wmf](
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Bài 12: Chọn đáp án B

Ta có: 
[image: image580.wmf]S
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Mà sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image581.wmf]0,38m

m

 đến 
[image: image582.wmf]0,76m

m


 
[image: image583.wmf]1,2
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Vậy k nhận các giá trị 2; 3 
[image: image584.wmf]Þ

 bước sóng 
[image: image585.wmf]1
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 và 
[image: image586.wmf]2
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Bài 13: Chọn đáp án B

Ta có bề rộng của quang phổ bậc 1 là 
[image: image587.wmf]a
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Lúc sau: 
[image: image588.wmf](
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 (2)

Từ (1) và (2) 
[image: image589.wmf]D2,4ma1,2mm
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Bài 14: Chọn đáp án A

Ta có vị trí vân đỏ bậc 4 là : 
[image: image590.wmf]đ
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Mà sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image591.wmf]0,4m

m

 đến 
[image: image592.wmf]0,76m
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[image: image593.wmf]2,4
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Vậy k nhận các giá trị 4; 5; 6; 7 nhưng 
[image: image594.wmf]k4
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 ứng với bức xạ đỏ


[image: image595.wmf]Þ

 có 3 bức xạ 
[image: image596.wmf]1
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 và 
[image: image597.wmf]2
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 và 
[image: image598.wmf]3
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Bài 15: Chọn đáp án D

Ta có: 
[image: image599.wmf]S
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Mà sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image600.wmf]0,38m

m

 đến 
[image: image601.wmf]0,76m

m



[image: image602.wmf]3,5

0,380,764,6k9,2

k

Þ££Þ££

 

Vậy k nhận các giá trị 5; 6; 7; 8; 9 
[image: image603.wmf]Þ

 có 5 bức xạ

Bài 16: Chọn đáp án B

Vùng chồng nhau của hệ vân bậc 2 và bậc 3 là:


[image: image604.wmf]23d2t3
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Bài 17: Chọn đáp án B

Ta có: 
[image: image605.wmf]S
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Mà sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image606.wmf]0,4m

m

 đến 
[image: image607.wmf]0,76m
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[image: image608.wmf]13
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Vậy k nhận các giá trị 5; 6; 7; 8 
[image: image609.wmf]Þ

 với 
[image: image610.wmf]k5
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 thì 
[image: image611.wmf]max
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D. VỀ ĐÍCH: NÂNG CAO

Bài 1: Chọn đáp án A

Vị trí cùng màu vân trung tâm: 
[image: image612.wmf]s1s2s31122
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Ta có:
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Bội chung nhỏ nhất của k1 : 
[image: image614.wmf](
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[image: image616.wmf]Þ

 
[image: image617.wmf]2
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 và 
[image: image618.wmf]3
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[image: image619.wmf]Þ

 Số vân màu tím là 
[image: image620.wmf]tím1
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[image: image621.wmf]đ3
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Bài 2: Chọn đáp án A
Vị trí cùng màu vân trung tâm: 
[image: image622.wmf]s1s2s31122
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Ta có:
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Bội chung nhỏ nhất của k1 : 
[image: image624.wmf](
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[image: image625.wmf]33

1212

213132

kkk

439

.3;.4;.1

k3k2k8

ll

l

======

lll



[image: image626.wmf]Þ
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 và 
[image: image628.wmf]3
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Đặt 
[image: image629.wmf]1
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[image: image632.wmf]Þ

 Số vân sáng quan sát được: 
[image: image633.wmf][
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Bài 3: Chọn đáp án C

Vị trí cùng màu vân trung tâm: 
[image: image634.wmf]s1s2s31122
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Ta có:
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Bội chung nhỏ nhất của k1 : 
[image: image636.wmf](
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[image: image637.wmf]33
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[image: image638.wmf]Þ

 
[image: image639.wmf]2
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Đặt 
[image: image641.wmf]1
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[image: image644.wmf]Þ

 Số vân sáng quan sát được 
[image: image645.wmf][
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Bài 4: Chọn đáp án C

Vị trí cùng màu vân trung tâm: 
[image: image646.wmf]s1s2s31122
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Ta có:
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Bội chung nhỏ nhất của k1 : 
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Bài 5: Chọn đáp án C
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Bội chung nhỏ nhất của k1 : 
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 Vị trí mà 3 vân sáng trùng nhau của 3 vân sáng cách vân trung tâm:
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Bài 6: Chọn đáp án B

Vị trí cùng màu vân trung tâm: 
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Bội chung nhỏ nhất của k1 : 
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 Vị trí mà 3 vân sáng trùng nhau của 3 vân sáng cách vân trung tâm:
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Bài 7: Chọn đáp án A

Vị trí cùng màu vân trung tâm: 
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Bội chung nhỏ nhất của k1 : 
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 Vị trí mà 3 vân sáng trùng nhau của 3 vân sáng cách vân trung tâm:
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Bài 8: Chọn đáp án D
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Bài 9: Chọn đáp án C

Vị trí cùng màu vân trung tâm: 
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Bội chung nhỏ nhất của k1 : 
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Bài 10: Chọn đáp án B

Vị trí cùng màu vân trung tâm: 
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Bội chung nhỏ nhất của k1 : 
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Bài 11: Chọn đáp án B

Vị trí cùng màu vân trung tâm: 
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Bội chung nhỏ nhất của k1 : 
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Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm là:
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Bài 12: Chọn đáp án A

Vị trí cùng màu vân trung tâm: 
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Bội chung nhỏ nhất của k1 : 
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Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm là:
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